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LỜI CAM ĐOAN 

 Tôi cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu sử dụng 

trong luận văn là trung thực. Những kết quả nêu trong luận văn chưa từng được ai 

công bố trong bất kỳ công trình nào khác. 

 

 Tác giả 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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LỜI CẢM ƠN 

 

Trước hết, cho phép tôi cảm ơn TS. Đỗ Thị Hòa Nhã - Người đã tận tình 

hướng dẫn tôi về mặt khoa học để hoàn thành bản luận văn này. 

Tôi cũng xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế và 

Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên và các bạn học viên lớp cao học 

QLKTK15F khóa 15 về những ý kiến đóng góp thẳng thắn, sâu sắc và giúp đỡ đầy 

nhiệt huyết để tôi hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu của mình. 

Tôi xin tỏ lòng biết ơn những người thân trong gia đình đã chia sẻ và động 

viên tôi những lúc khó khăn nhất để tôi vượt qua và hoàn thành luận văn.   

Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới lãnh đạo Sở thông tin và 

truyền thông tỉnh Bắc Giang, Viễn thông Bắc Giang, Viettel Bắc Giang, bạn bè và 

đồng nghiệp, những người đã kề vai sát cánh và thường xuyên hỗ trợ để tôi hoàn 

thành bản luận văn này. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 Tác giả 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 
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STT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT 

1 BSC 
Hệ thống bảng điểm cân bằng (Balance 

Scoredcard - BSC) 

2 CBCNV Cán bộ công nhân viên 

3 CNTT Công nghệ thông tin 

4 DN Doanh nghiệp 

5 ĐVT Đơn vị tính 

6 KPI 
Đánh giá hiệu quả công việc (Key 

Performance Indicator - KPI) 

7 MSC Siêu hành lang đa phương tiện Malaysia 

8 NNL Nguồn nhân lực 

9 NSNN Ngân sách nhà nước 

10 PTNNL Phát triển nguồn nhân lực 

11 QLNN Quản lý nhà nước 

12 QLNNL Quản lý nguồn nhân lực 

13 SXKD Sản xuất kinh doanh 

14 TT Trung tâm 

15 TT&TT Thông tin và truyền thông 

16 UBND Ủy ban Nhân dân 

17 VNPT Bắc Giang Viễn thông Bắc Giang 

18 VT-CNTT Viễn thông – Công nghệ thông tin 

 



vii 

 

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU 

Bảng 2.1. Ý nghĩa giá trị trung bình thang đo khoảng .............................................. 38 

Bảng 3.1. Kết quả hoạt động SXKD của ngành viễn thông tỉnh Bắc Giang ............ 48 

Bảng 3.2. Quy mô nguồn nhân lực của ngành viễn thông  tỉnh Bắc Giang .............. 51 

Bảng 3.3. Cơ cấu lao động ngành viễn thông Bắc Giang theo độ tuổi ..................... 52 

Bảng 3.4. Cơ cấu lao động ngành viễn thông Bắc Giang phân chia theo giới tính .. 54 

Bảng 3.5. Cơ cấu lao động ngành viễn thông tỉnh Bắc Giang phân chia theo trình độ 

chuyên môn .............................................................................................. 55 

Bảng 3.6. Ví dụ về bản mô tả công việc tại VNPT Bắc Giang năm 2018 ................ 56 

Bảng 3.7. Bảng cân đối nhân lực của VNPT Bắc Giang năm 2018 ......................... 58 

Bảng 3.8. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của VNPT Bắc Giang năm 2018 .............. 60 

Bảng 3.9. Bảng cân đối nhân lực của Viettel năm 2018 ........................................... 61 

Bảng 3.10. Kết quả tuyển dụng của VNPT Bắc Giang và Viettel Bắc Giang .......... 71 

Bảng 3.11. So sánh kết quả tuyển dụng của VNPT Bắc Giang và Viettel Bắc Giang 

Giai đoạn 2016 -  2018 ............................................................................ 72 

Bảng 3.12. Đánh giá về công tác tuyển dụng nhân sự của VNPT Bắc Giang và 

Viettel Bắc Giang .................................................................................... 73 

Bảng 3.13. Số lao động tăng, giảm trong kỳ của VNPT Bắc Giang ......................... 74 

Bảng 3.14. Số lượng lao động tăng giảm trong kỳ của Viettel Bắc Giang ............... 75 

Bảng 3.15. Đánh giá về công tác bố trí, sử dụng nhân sự của VNPT và Viettel Bắc 

Giang ........................................................................................................ 76 

Bảng 3.16. Kết quả đào tạo tại VNPT Bắc Giang ..................................................... 78 

Bảng 3.17. Quy mô  lao động được đào tạo của Viettel Bắc Giang ......................... 81 

Bảng 3.18. Kết quả đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự tại VNPT Bắc 

Giang và Viettel Bắc Giang ..................................................................... 82 

Bảng 3.19. Bản đồ chiến lược trong BSC ................................................................. 84 

Bảng 3.20. Bảng đánh giá công việc cá nhân theo hệ thống quản trị BSC/KPIs ..... 87 

Bảng 3.21. Bảng quy đổi thang điểm BSC/KPIs ...................................................... 87 

Bảng 3.22. Kết quả đánh giá lao động của VNPT Bắc Giang năm 2018 ................. 88 



viii 

 

 

Bảng 3.23. Kết quả đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân sự tại VNPT Bắc 

Giang và Viettel Bắc Giang ..................................................................... 89 

Bảng 3.24. Thu nhập của người lao động tại VNPT Bắc Giang  giai đoạn 2016-2018

 ................................................................................................................. 92 

Bảng 3.25. Kết quả đánh giá về chính sách thù lao lao động tại VNPT Bắc Giang và 

Viettel Bắc Giang .................................................................................... 94 

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ 

 

Sơ đồ 1.1. Nội dung quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ............................. 8 

Sơ đồ 1.2. Mối liên hệ giữa nghề, nhóm công việc, công việc và vị trí...................... 9 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ phân tích công việc ........................................................................ 12 

Sơ đồ 1.4. Quy trình đánh giá nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ......................... 22 

Sơ đồ 3.1. Mô hình tổ chức của VNPT Bắc Giang ................................................... 44 

Sơ đồ 3.2. Cơ cấu tổ chức của Viettel Bắc Giang ..................................................... 46 

Sơ đồ 3.3. Quy trình tuyển dụng lao động của VNPT Bắc Giang ............................ 62 

 

DANH MỤC CÁC HÌNH  

 

Hình 3.1: Cơ cấu  doanh thu các doanh nghiệp viễn thông tỉnh Bắc Giang                    

năm 2018 ................................................................................................. 49 

Hình 3.2. Thông báo tuyển dụng của VNPT Bắc Giang........................................... 64 

Hình 3.3. Thông báo tuyển dụng của Viettel ............................................................ 65 

Hình 3.4. Mối quan hệ nhân quả trong BSC ............................................................. 85 

Hình 3.5. Quy trình triển khai BSC .......................................................................... 86 


